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I
1 Ái Mộ A 22 830 45 38 2 24 4 1 2 1 1 2 1 2
2 Ái Mộ B 30 1084 59 50 3 33 5 1 3 1 1 2 1 3
3 Bồ Đề 32 1257 62 53 3 35 6 1 3 1 1 2 1 3
4 Cự Khối 27 1020 54 44 2 30 5 1 2 1 2 1 4
5 Đoàn Kết 34 1337 64 55 3 37 6 1 3 1 1 2 1 3
6 Đoàn Khuê 27 1026 52 43 2 30 5 1 2 1 2 3
7 ĐT Việt Hưng 31 1168 60 51 3 34 6 1 3 1 2 1 3
8 Đức Giang 28 1095 57 48 3 31 6 1 3 1 2 1 3
9 Gia Quất 28 1053 55 46 3 31 5 1 3 1 2 3

10 Gia Thượng 27 998 54 45 3 30 5 1 2 1 2 1 3
11 Gia Thụy 38 1574 74 65 3 42 10 1 3 1 1 3 1 3
12 Giang Biên 25 964 50 41 2 28 4 1 2 1 2 1 3
13 Lê Quý Đôn 31 1304 59 49 3 34 5 1 3 1 2 4
14 Long Biên 38 1612 69 59 3 42 6 1 3 1 1 2 4
15 Lý Thường Kiệt 20 808 41 34 2 22 3 1 2 1 2 1 2
16 Ngô Gia Tự 24 824 50 42 2 26 6 1 2 1 1 2 1 3
17 Ngọc Lâm 33 1297 63 54 3 36 6 1 3 1 1 2 1 3
18 Ngọc Thụy 37 1501 69 60 3 40 7 1 3 1 1 3 1 3
19 Phúc Đồng 30 1086 58 49 3 33 5 1 3 1 2 1 3
20 Phúc Lợi 30 1224 59 50 3 33 5 1 3 1 1 2 1 3
21 Sài Đồng 26 990 54 44 3 29 5 1 2 1 2 1 4
22 Thạch Bàn A 29 1136 58 48 3 32 5 1 3 1 2 1 4
23 Thạch Bàn B 31 1213 61 52 3 34 6 1 3 1 1 2 1 3

Các đơn vị chưa tự chủ

CHỈ TIÊU GIAO BIÊN CHẾ KHỐI TIỂU HỌC, PTCS NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày       /12/2024 của UBND quận Long Biên)
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24 Thanh Am 26 904 54 45 3 29 5 1 2 1 1 2 1 3
25 Thượng Thanh 27 1004 57 48 3 30 6 1 2 1 1 3 1 3
26 Việt Hưng 27 1038 54 45 2 30 5 1 2 1 1 2 1 3
27 Vũ Xuân Thiều 28 1093 57 48 3 31 5 1 3 1 1 2 1 3
28 Nguyễn Bỉnh Khiêm 19 742 42 34 2 21 4 1 2 1 2 1 3

Tổng I 805 31182 1591 1340 76 887 151 28 72 15 28 59 24 87
III
1 Hy Vọng 7 54 30 26 2 16 3 1 0 1 1 2 0 4

Tổng II 7 54 30 26 2 16 3 1 0 1 1 2 0 4
Tổng (I+II) 812 31236 1621 1366 78 903 154 29 72 16 29 61 24 91
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